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Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. THÔNG TIN CHUNG
Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

1. Nội dung chính sách của Chương trình

Chương trình tập trung vào các mục tiêu chính như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) so với bình quân chung của cả nước; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới, tăng cường hệ thống y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cho người dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. 

Nội dung chính sách của Chương trình được thể hiện trong 10 Dự án, 14 Tiểu dự án, cụ thể:
- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; gồm 3 Tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN.

+ Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế - xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và MN.
- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, gồm 2 Tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
+ Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc.

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gồm 4 Tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.
+ Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và MN.

+ Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và MN.

+ Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

- Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, gồm 2 Tiểu dự án:
+ Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.
+ Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN.

- Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, gồm 3 Tiểu dự án:
+ Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030.

+ Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN.
+ Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Nguồn lực thực hiện

Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội quy định tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 137.664 tỷ đồng, gồm 104.954 tỷ đồng ngân sách trung ương (NSTW); 10.016 tỷ đồng ngân sách địa phương (NSĐP); 19.727 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách và 2.967 tỷ đồng vốn huy động hợp pháp khác.

Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tổng mức vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 137.664,959 tỷ đồng, trong đó: 104.954,011 tỷ đồng vốn NSTW (gồm 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư
, 54.324,848 tỷ đồng vốn sự nghiệp); NSĐP là 10.016,721 tỷ đồng; vốn vay tín dụng là 19.727,020 tỷ đồng; vốn huy động khác là 2.967,207 tỷ đồng.

Việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn NSTW thực hiện Chương trình hằng năm cho các bộ ngành, địa phương được triển khai đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.
Giai đoạn 2022-2025, tổng vốn NSTW đã giao thực hiện Chương trình đến thời điểm báo cáo là 89.728,430 tỷ đồng, đạt 85,5%; trong đó gồm 49.163,505 tỷ đồng vốn ĐTPT (đạt 98,3% so với kế hoạch vốn được duyệt) và 40.564,925 tỷ đồng vốn sự nghiệp (đạt 75% so với kế hoạch vốn được duyệt).
II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Việc thể chế hóa, triển khai các văn bản quy định, quản lý, hướng dẫn Chương trình

a) Sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội được phê duyệt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030.
b) Triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (BCĐTƯ) đã chỉ đạo Uỷ ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo - sau đây thống nhất gọi là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và các bộ ngành được giao nhiệm vụ tập trung xây dựng hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư Chương trình; đồng thời hoàn thành rà soát, xây dựng, ban hành/trình ban hành các quy định cơ chế chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình. Luỹ kế đến thời điểm báo cáo, có 89 văn bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng ban hành/trình ban hành để triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Trong đó, xét về nội dung có 19 văn bản quy định về công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo; 70 văn bản quy định cơ chế chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình
. Trong số các văn bản quy định cơ chế chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện, cơ quan chủ Chương trình đã chủ trì tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 Quyết định; chủ trì xây dựng ban hành 05 Thông tư, 10 văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế chính sách phục vụ triển khai Chương trình.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
c) Triển khai Nghị quyết số 108/2023/QH15 của Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”:

Kết quả giám sát và nội dung Nghị quyết số 108/2023/QH15 của Quốc hội là cơ sở để Chính phủ, BCĐTƯ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định, cơ chế, chính sách đối với những nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG, bao gồm Chương trình MTQG DTTS và MN, cụ thể:
(i) Xây dựng hồ sơ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

(ii) Hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội thống nhất điều chỉnh một số nội dung liên quan chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024.
(iii) Tính từ thời điểm Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 được ban hành đến hết tháng 6 năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền/ trình ban hành 23 văn bản quy định cơ chế chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình gồm: 02 Nghị quyết của Quốc hội; 01 Nghị định của Chính phủ
; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
; 17 văn bản của bộ, cơ quan trung ương
 để bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách khung và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đầu tư và sử dụng nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài.
d) Triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CT MTQG: Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban BCĐTƯ CTMTQG đã ban hành văn bản chỉ đạo
, cơ quan chủ Chương trình đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình và các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội
, trong đó tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình thuộc thẩm quyền (nếu có) và xây dựng kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 111/2024/QH15, bao gồm cả việc thể chế hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của từng cấp, ngành.
Về cơ bản, Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội đã tạo điều kiện cho các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ của các CTMTQG trong việc phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên NSTW hằng năm; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm; phân cấp ban hành quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất; sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án phát triển sản xuất; quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; ủy thác vốn của ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội; cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2024-2025.
Tuy nhiên qua tổng hợp báo cáo và kiến nghị của địa phương cho thấy, trong quá trình vận dụng triển khai các quy định, văn bản hướng dẫn, nhiều địa phương còn lúng túng, có cách hiểu khác nhau tại một số nội dung như: việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm có thể làm thay đổi chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao; việc điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ từng CTMTQG (điều chỉnh giữa các dự án thành phần); việc điều chỉnh kế hoạch vốn hằng năm trong nội bộ từng CTMTQG (điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác); quá trình thẩm định dự án và triển khai thực hiện trên thực tế đối với phương án mua sắm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án phát triển sản xuất …

đ) Thực hiện Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, trong đó thống nhất việc điều chỉnh một số nội dung liên quan chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ Chương trình phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình
 theo quy định.  Ngày 14/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

e) Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, các bộ, ngành đã triển khai:

(i) Rà soát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện xây dựng bộ chỉ số, biểu mẫu giám sát đánh giá tại Thông tư quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
.

(ii) Xây dựng, hoàn thiện việc điều chỉnh, sửa đổi và ban hành theo thẩm quyền các Thông tư, quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
(iii) Rà soát lập kế hoạch; tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình đúng quy định, trình tự, thủ tục tại Luật Đầu tư công, các quy định liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, tạo quyền chủ động cho các bộ, ngành và địa phương; căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các quyết định đầu tư, nhu cầu nguồn lực trung hạn và hàng năm, dựa trên chức năng, nội dung nhiệm vụ các cơ quan được giao và phù hợp với thực tế, khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
(iv) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác hằng năm của BCĐTƯ; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức, tham gia các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình để nắm tình hình, trao đổi, hướng dẫn xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình.

2. Về mô hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện
a) Ở cấp trung ương

Thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG DTTS và MN) do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban thường trực, có sự tham gia của bộ, ban, ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình.

Căn cứ yêu cầu về việc lồng ghép tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội
, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
, sử dụng biên chế và được bố trí kinh phí hoạt động trong kinh phí thường xuyên của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp Bộ trưởng trong quản lý, điều phối tổ chức thực hiện Chương trình. Ngoài ra, một số bộ ngành, cơ quan trung ương đã thành lập Ban điều hành/Ban Chỉ đạo/Tổ giúp việc và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức triển khai nhiệm vụ chủ chủ dự án thành phần thuộc Chương trình được giao phụ trách
.

- Đánh giá về ưu điểm, hiệu quả:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm triển khai và khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ thành lập, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG (BCĐTƯ) theo chỉ đạo của Quốc hội tại các Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 24/2021/QH15. Đây là cơ sở để các địa phương tiến hành thành lập và kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo CTMTQG các cấp.
BCĐTƯ phân công rõ nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong quản lý, theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động và chương trình công tác hằng năm. BCĐTƯ duy trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; trực tiếp triển khai nhiều đoàn khảo sát nắm tình hình thực tế; chỉ đạo ban hành nhiều văn bản đôn đốc các bộ ngành rà soát, tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai, khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn các CTMTQG. Các đoàn công tác của thành viên Chính phủ đồng thời là thành viên BCĐTƯ trong quá trình chủ trì đôn đốc, làm việc với các địa phương
 đã kết hợp nắm tình hình, xử lý các khó khăn, vướng mắc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của bộ ngành, đồng thời tiếp nhận kiến nghị liên quan đến Chương trình MTQG DTTS và MN gửi cơ quan chủ Chương trình để theo dõi, điều phối hướng xử lý khó khăn vướng mắc của các địa phương, tổng hợp, tham mưu đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, BCĐTƯ chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
Nhìn chung ở cấp trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐTƯ đã quan tâm quyết liệt chỉ đạo; thành viên BCĐTƯ và cơ quan chủ Chương trình luôn chủ động, trách nhiệm, tích cực trong công tác phối hợp để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về Chương trình theo phân công tại quy chế hoạt động và kế hoạch tại chương trình công tác hằng năm.
- Đánh giá về bất cập, hạn chế:
Chương trình có nội dung rộng, quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền trách nhiệm quản lý của nhiều ngành, nên khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng nội dung, hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Mặc dù cơ quan chủ Chương trình và các bộ, ngành liên quan đã rất chủ động, tích cực, tuy nhiên công tác tham mưu khó tránh khỏi sự chậm trễ nhất định so với kế hoạch đề ra do quá trình phối hợp hoàn thiện cần có sự tham gia của nhiều bộ, cơ quan trung ương, đòi hỏi tiến hành các quy trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương với cơ quan chủ Chương trình có thời điểm còn thiếu chặt chẽ trong quá trình tham mưu BCĐTƯ xử lý tháo gỡ các vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; một số nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổng hợp mục tiêu nhiệm vụ gửi tới cơ quan chủ Chương trình còn tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện chung.
b) Ở địa phương

Tại 49/49 địa phương triển khai thực hiện Chương trình đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo CTMTQG cấp tỉnh, trong đó phân công lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Dân tộc/ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ vị trí Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo hoặc là Uỷ viên Thường trực. UBND cấp huyện vùng đồng bào DTTS và MN đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện. Ban Chỉ đạo CTMTQG các cấp tại địa phương hoạt động theo quy chế, sử dụng bộ máy, biên chế của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình. Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở rà soát, kiện toàn Ban Quản lý/Ban Chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban phát triển thôn đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các CTMTQG.
Mặc dù việc thành lập Văn phòng điều phối/Văn phòng thường trực Chương trình MTQG DTTS và MN tại cấp tỉnh làm cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo cùng cấp tại các địa phương là không quy định bắt buộc
, tuy nhiên trong giai đoạn 2021-2024 có 06 địa phương đã chủ động thành lập thêm Văn phòng điều phối để tăng cường công tác tham mưu và giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác quản lý, tổ chức triển khai Chương trình
. 

- Đánh giá về ưu điểm, hiệu quả:
Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được thành lập, kiện toàn kịp thời và có các hoạt động tích cực, sâu sát trong tham mưu UBND cấp tỉnh, huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo chương trình công tác được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương tổ chức họp giao ban định kỳ và đột xuất, kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn Chương trình được sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong việc triển khai các dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù. Ban Giám sát cộng đồng phát huy hiệu quả trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án, chính sách, chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu; kịp thời kiến nghị với chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền ngăn chặn những việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát.

- Đánh giá về bất cập, hạn chế:

Trong giai đoạn 2021-2024, tổ chức bộ máy chuyên trách về công tác dân tộc không đồng bộ giữa các địa phương và các cấp (nhiều tỉnh không tổ chức Ban Dân tộc; cấp huyện tại nhiều địa phương không tổ chức Phòng Dân tộc)
 nên công tác kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực tham mưu giúp việc thực hiện Chương trình các cấp còn chưa có sự thống nhất, đồng đều giữa các địa phương. Mặt khác, biên chế làm công tác dân tộc mỏng; đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình ở cấp cơ sở còn thiếu và yếu nên hoạt động quản lý, theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn thách thức không nhỏ, cả về khả năng đáp ứng yêu cầu tiến độ, tính kịp thời trong công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của địa phương, cũng như việc nắm bắt tình hình công tác triển khai của cấp trung ương.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Về triển khai thực hiện chính sách

a) Đánh giá tính phù hợp trong nội dung chính sách của Chương trình
Chương trình có nội dung chính sách cơ bản được tích hợp từ 118 chính sách dân tộc, chính sách liên quan đến vùng DTTS và MN từ các giai đoạn trước đến năm 2020, kết hợp với một số chính sách mới được thiết kế thành 10 dự án, 14 tiểu dự án và các nội dung chính sách thành phần. Nội dung của Chương trình đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Đầu tư công; Phạm vi địa bàn, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản, sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phù hợp với chủ trương đầu tư Chương trình đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Nội dung các dự án, tiểu dự án, chính sách thành phần thuộc Chương trình được xây dựng tập trung vào các giải pháp cụ thể đảm bảo việc bố trí nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các vấn đề cấp bách, bức thiết của vùng đồng bào DTTS và MN theo thứ tự ưu tiên như: giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Các nội dung này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN; bám sát quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế quản lý, điều hành theo quy định tại các Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 và Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội.
b) Việc thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong thực hiện Chương trình

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, việc phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình đã được triển khai đầy đủ, kịp thời. Nội dung tăng cường phân cấp, trao quyền, phân công rõ ràng nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các CTMTQG để nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cấp, thúc đẩy năng lực tự thực hiện của cộng đồng dân cư đã được quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Quan điểm đẩy mạnh phân cấp, trao quyền để tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, dự án đầu tư thuộc các CTMTQG bao gồm Chương trình MTQG DTTS và MN đã được tiếp tục cụ thể hoá trong nhiều nội dung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG.
Trong quá trình đồng hành cùng Chính phủ, Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CT MTQG được ban hành đã tạo sự đột phá về xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các CTMQG, đặc biệt là giải ngân vốn sự nghiệp.

Tại địa phương, trên cơ sở các quy định về phân cấp, phân quyền tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội, các địa phương đã cơ bản ban hành đầy đủ văn bản quản lý, điều hành theo thẩm quyền phân cấp như: Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các CT MTQG; Phân cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CT MTQG ... Về cơ bản các địa phương đều đã xây dựng được khung chính sách đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền nhằm quyết liệt triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các CT MTQG (bao gồm Chương trình MTQG DTTS và MN), như với nội dung quy định cơ chế đặc thù cho phép HĐND cấp tỉnh được quyết định việc giao UBND cấp tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục, tiêu chí mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động phát triển sản xuất đã đảm bảo cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho các địa phương có thể rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, quy trình triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 
Với quy định cơ quan chủ Chương trình thông báo điều chỉnh, giao mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; với cơ chế đặc thù cho phép các địa phương được quyền điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) của các năm 2021, năm 2022, năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 thực hiện và dự toán  NSNN năm 2024 từ các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ, hoặc không có khả năng giải ngân để bổ sung vốn thực hiện từ các dự án thành phần khác trong cùng CTMTQG để trên cơ sở đó các địa phương chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn lực tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn đã tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho các địa phương thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình.
Đặc biệt, cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 đã tạo điều kiện để các địa phương “dám nghĩ, dám làm”, được chủ động, linh hoạt điều chỉnh phần kinh phí không còn đối tượng chi, hoặc thực hiện chưa hiệu quả để tập trung vốn thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án có hiệu quả. Theo đó, HĐND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tiễn, được quyết định lựa chọn một (01) huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp; UBND cấp tỉnh quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với từng CTMTQG cho cấp huyện được lựa chọn thí điểm. HĐND cấp huyện được chọn thí điểm được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các CTMTQG trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán NSNN hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao, cơ cấu nguồn vốn NSNN giữa chi đầu tư, chi thường xuyên của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. Theo đó, sau khi HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết lựa chọn huyện thí điểm, UBND các tỉnh đã khẩn trương ban hành Quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn cho các huyện để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Với nội dung phân cấp, phân quyền này đã thể hiện tư duy đột phá, cách làm mới, phản ánh tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương, tạo động lực và khuyến khích các địa phương dám nghĩ, dám làm.
Theo kết quả tổng hợp từ báo cáo của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN tính đến 31/12/2024, có 20 tỉnh
 đã ban hành Nghị quyết lựa chọn huyện
 thí điểm phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2024-2025
; 34 địa phương thực hiện Chương trình bằng nguồn NSTW đã ban hành các văn bản điều hành về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên NSNN hằng năm; điều chỉnh dự toán NSNN, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng năm, lập thủ tục chuyển nguồn kế hoạch vốn các năm trước sang năm 2024; trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán NSNN để tổ chức thực hiện các CT MTQG; ban hành quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất và các nội dung khác tại Nghị quyết số 111/2024/QH15.

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã: (i) Tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Tại Nghị định này, nội dung phân cấp quản lý nhà nước về thẩm quyền thực hiện chính sách khung liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ quy định rõ như: Việc phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I và công nhận thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp tỉnh (trước đây việc phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I vùng đồng bào DTTS và MN thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; việc phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và MN thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc); Việc phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền thực hiện của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (trước đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); (ii) Hoàn thành rà soát, ban hành Thông tư số 04/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (iii) Hoàn thành cập nhật, rà soát, ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Có thể thấy, việc phân cấp, phân quyền trong tổ chức triển khai Chương trình đã được Chính phủ, cơ quan chủ Chương trình rất tích cực tiếp thu, kịp thời ban hành đầy đủ quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình để trên cơ sở khung nội dung, định hướng lĩnh vực trọng tâm, các địa phương có sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai phù hợp với lĩnh vực đặc thù cần ưu tiên, điều kiện, tiềm năng lợi thế của địa phương, theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương cũng có những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Do số lượng và chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ tham gia công tác triển khai thực hiện tại các địa phương còn chưa đồng đều, nên nơi còn lúng túng, đôi chỗ còn có nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình nghiên cứu, vận dụng triển khai các quy định, văn bản hướng dẫn của cấp trung ương (như việc điều chỉnh dự toán NSNN từ dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác trong cùng CTMTQG nhưng phải đảm bảo không vượt quá tổng mức dự toán và không thay đổi cơ cấu chi của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15)) dẫn đến có sự chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình.

c) Về kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình

Trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14, có 06 nhóm mục tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra, còn 03 nhóm mục tiêu chưa đạt, cụ thể như sau:

- Có 06 nhóm mục tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra

(1) Mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt bình quân 3,4%, dự kiến cả giai đoạn đạt 3,2% (đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch giao).

(2) Mục tiêu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bình quân 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020; dự kiến hết giai đoạn đạt 45,9 triệu đồng tăng 3,3 lần so năm 2020 (mục tiêu tăng trên 2 lần).

(3) Nhóm mục tiêu về công tác giáo dục.

(4) Nhóm mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào DTTS và MN đạt bình quân 54,8%, dự kiến cả giai đoạn đạt 57,8% (mục tiêu >50%).

(5) Nhóm mục tiêu về Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

(6) Nhóm mục tiêu tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS và MN.

- 03 nhóm mục tiêu chưa đạt 

(1) Nhóm mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã ĐBKK (khu vực III) và thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN.

(2) Nhóm mục tiêu số xã, thôn ra khỏi địa bàn ĐBKK (phấn đấu 50% xã, thôn ra khỏi địa bàn ĐBKK).

(3) Nhóm mục tiêu về công tác định canh, định cư, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Bên cạnh những nhóm mục tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, dự báo còn 03/9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 chưa đạt, trong đó có 02 nhóm mục tiêu  dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương gồm (i) Nhóm mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã ĐBKK (khu vực III) và thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN; (ii) Nhóm mục tiêu về công tác định canh, định cư, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào. Đây là những nhóm mục tiêu đòi hỏi mức độ tập trung và thời gian thực hiện dài hơn so với nhiều nội dung nhiệm vụ khác do hoạt động đầu tư về hạ tầng, ổn định dân cư triển khai trên địa bàn có những thách thức, khó khăn điển hình (địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, một số nhóm dân cư có tập quán sinh sống tại những nơi dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở đất…) gây trở ngại lớn trong việc triển khai các dự án hạ tầng.
2. Về phân bổ, giải ngân vốn
a) Về phân bổ, giao kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình hằng năm và trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Việc lập kế hoạch, phân bổ vốn thực hiện Chương trình thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương trình.
Việc xây dựng kế hoạch vốn được lập trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo các nguyên tắc (i) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thuộc Chương trình tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, NSNN và các quy định liên quan; (ii) Đảm bảo công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, tạo quyền chủ động cho các bộ, ngành và địa phương; (iii) Việc phân bổ vốn ĐTPT và kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thuộc Chương trình nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm của Chương trình, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các xã nghèo, vùng ĐBKK nhất cả nước, phù hợp với thực tế, khả năng cân đối NSNN; (iv) Việc phân bổ dựa trên căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các quyết định đầu tư, tổng mức phân bổ vốn cho các cơ quan dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu nguồn lực trung hạn và hàng năm.

Theo các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội
, số vốn ĐTPT nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 được phân bổ là 50.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao 50.000 tỷ đồng kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện Chương trình. Việc phân bổ, giao dự toán NSNN nguồn ngân NSTW thực hiện Chương trình hằng năm cho các bộ ngành, địa phương được triển khai đúng quy định và hướng dẫn hiện hành. Trong giai đoạn 2022-2025, tổng vốn NSTW đã giao thực hiện Chương trình đến thời điểm báo cáo là 89.728,430 tỷ đồng, đạt 85,5%; trong đó gồm 49.163,505 tỷ đồng vốn ĐTPT (đạt 98,3% so với kế hoạch vốn được duyệt) và 40.564,925 tỷ đồng vốn sự nghiệp (đạt 75% so với kế hoạch vốn được duyệt).
b) Kết quả giải ngân vốn thực hiện Chương trình
- Kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương:

Theo số liệu của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN trong giai đoạn 2022-2024 tính đến thời điểm 30/1/2025 đạt là 48.081,298 tỷ đồng đạt 72,6%, trong đó: giải ngân vốn đầu tư 29.977,455 tỷ đồng đạt 85,6%, vốn sự nghiệp 18.103,843 tỷ đồng đạt 58%.

Về tình hình giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025: Theo báo cáo của Bộ Tài chính
, ước giải ngân vốn đầu tư công (đã bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang năm 2025) đến 30/6/2025 của Chương trình đạt khoảng 5.331,803 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch (trong đó nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2025 giải ngân đạt 940,201 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch; nguồn vốn của năm 2025 đạt 4.391,602 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch). Kết quả giải ngân vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương (đã bao gồm kinh phí từ các năm được chuyển nguồn sang năm 2025) tính đến hết 31/5/2025 được 2.302,233 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch.

- Kết quả giải ngân vốn ngân sách địa phương: 

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến hết năm 2024 ngân sách địa phương đã giải ngân 9.068,542 tỷ đồng (đạt 79,2%), trong đó: vốn đầu tư là 7.629,291 tỷ đồng, đạt 81,8%; vốn sự nghiệp là 1.439,251 tỷ đồng, đạt 67,8%.

c) Đánh giá kết quả đạt được, vướng mắc và nguyên nhân
- Kết quả đạt được:
Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và dự toán NSNN hằng năm nguồn NSTW cho các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện đúng quy định và hướng dẫn hiện hành. Việc phân bổ đảm bảo sự ưu tiên dành nguồn lực ngân sách để tập trung đầu tư hỗ trợ những nơi khó khăn hơn nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã, thôn vùng đồng bào DTTS và MN.
Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương đã rất quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các CTMTQG, do đó kết quả giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN đã có sự cải thiện rõ rệt: nếu năm 2022 kết quả giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSTW thực hiện Chương trình đạt khoảng 25,6% kế hoạch thì các năm 2023, năm 2024 đạt lần lượt là 82% và 83% kế hoạch. Tính theo tỷ lệ vốn tuyệt đối trong 03 CT MTQG, kết quả giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN cao hơn gần 1,03 lần so với tổng vốn của cả 02 CT MTQG cùng giai đoạn.
- Vướng mắc và nguyên nhân:
Nghị quyết số 120/2020/QH14 được Quốc hội thông qua từ tháng 6/2020; Chương trình MTQG DTTS và MN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg được ban hành ngày 30/12/2021 nên không có cơ sở để cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện Chương trình trong năm 2021; tuy nhiên đến giữa năm 2022 công tác phân bổ và giao vốn mới hoàn thành; quá trình xây dựng, hoàn thiện quy định cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các địa phương tổ chức thực hiện có độ trễ so với kế hoạch. Bên cạnh đó, việc đối tượng thụ hưởng từ một số chính sách hỗ trợ đầu tư từ Chương trình có xu hướng thu hẹp (tỷ lệ hộ nghèo giảm theo lộ trình xã đạt nông thôn mới) so với nhu cầu vốn của giai đoạn 2021-2025 ở thời điểm đề xuất kế hoạch đầu giai đoạn
 nên khả năng hấp thụ, giải ngân số vốn được giao còn gặp thách thức. 
Nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư của các địa phương nên trong giai đoạn I nội dung, cơ chế phân bổ nguồn lực của Chương trình được xây dựng chung cho tất cả các địa phương; trong khi điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn thực hiện Chương trình có sự khác nhau giữa các vùng miền nên một số địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai trên thực tiễn.
Công tác chuẩn bị đầu tư của một số địa phương còn bất cập, chưa sát thực tế nên phải trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn (nhất là vốn sự nghiệp). Mặt khác, trong những tháng đầu năm 2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chủ yếu cho công tác kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nên ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình tại các địa phương.
Một số nội dung thuộc Chương trình MTQG DTTS và MN triển khai chậm do còn gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định, hướng dẫn về cơ chế chính sách (như nội dung phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng thuộc Dự án 8, nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 9) nên phải xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đạt mục tiêu Quốc hội giao.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên kết quả giải ngân vốn sự nghiệp đạt thấp chủ yếu do các những vướng mắc về đối tượng thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không tiếp tục được hỗ trợ từ các CT MTQG còn lại chưa được tháo gỡ; mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung (như hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất …) theo quy định hiện hành còn thấp nên chưa thu hút, khuyến khích các đối tượng tham gia thực hiện Chương trình. 

4. Kết quả thực hiện theo từng dự án, tiểu dự án

a) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Đã hỗ trợ đất ở cho 10.549 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 42.567 hộ, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 13.387 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 54.899 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 479.358 hộ; đầu tư xây dựng 809 công trình nước sinh hoạt tập trung. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay hỗ trợ đất ở với dư nợ 30,912 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở với dư nợ 809,891 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ đất sản xuất với dư nợ 60,884 tỷ đồng với 901 hộ vay vốn; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề với dư nợ 895,906 tỷ đồng, với 18.145 lượt khách hàng được vay vốn.

Tác động, hiệu quả: Dự án đã góp phần giúp cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo ổn định đời sống, được hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện trên địa bàn sinh sống, qua đó người dân có thêm động lực phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Kết quả thực hiện Dự án đã góp phần vào kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước nói chung, đặc biệt tại địa bàn các khu vực ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN.
b) Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

Đã sắp xếp bố trí ổn định dân cư cho 25.056 hộ, trong đó có 5.711 hộ được bố trí theo hình thức tập trung; 13.096 hộ được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ; 5.111 hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn và khu vực cần thiết khác và 1.138 hộ thuộc xã biên giới.

Tác động, hiệu quả: Dự án hỗ trợ người dân hạn chế tới mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, do du canh, du cư, di cư tự do tự phát. Dự án hỗ trợ giải quyết sinh kế, tạo cơ hội tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho đồng bào được hỗ trợ, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người dân, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS và MN.

c) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân:
Tại các địa phương đã triển khai hỗ trợ khoán bảo vệ 1.478.962 ha diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, tương đương 323.769 hộ được hỗ trợ; diện tích rừng được hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình là 710.251 ha, tương đương 156.317 hộ được hỗ trợ; trợ cấp 48.991 tấn gạo cho 120.055 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ phát triển rừng.
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đã triển khai 403 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, với tổng giá trị lên tới 306.105 triệu đồng. Số doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị là 817 đơn vị; số hộ DTTS tham gia vào chuỗi giá trị đạt 13.596 hộ. Đã triển khai 2.562  dự án PTSX cộng đồng với tổng giá trị 588.748 triệu đồng và thu hút được 20.453 hộ tham gia. Có 12 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được xây dựng tại vùng đồng bào DTTS và MN; 07 dự án trồng dược liệu quý đang được triển khai.

- Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế - xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS

 Đã triển khai hỗ trợ 383 dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt với 36.654 hộ tham gia; hỗ trợ dự án “Nâng bước em tới trường” cho 21.165 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó 1.600 em được nhận nuôi tại các đơn vị quân đội và hỗ trợ tại gia đình cho 19.565 em.

Tác động, hiệu quả: Việc triển khai thực hiện các mô hình chuỗi giá trị, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế gắn với tiềm năng cây trồng, vật nuôi đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tạo sự thay đổi nhận thức cho người dân và từng bước tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng sản xuất hàng hoá để phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của lực lượng lao động trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và MN.
d) Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập


- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Nội dung số 01 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Đã triển khai hỗ trợ đầu tư: 6.018 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; 8.673 km đường giao thông được nhựa hoá, bê tông hoá hoặc cứng hoá; 442 công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bản; 90 trạm chuyển tiếp phát thanh xã; 1.787 nhà sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, sửa chữa 183 trạm y tế xã; hỗ trợ trang thiết bị 118 trạm y tế xã; 225 trạm y tế xã và 629 công trình trường, lớp học đạt chuẩn; cải tạo, xây mới 986 công trình thủy lợi nhỏ; đầu tư 666 công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất; có 2.006 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện theo cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng; thực hiện duy tu, bảo dưỡng bằng nguồn vốn của Chương trình đối với 5.484 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, thôn ĐBKK.


+ Nội dung số 02 (Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và MN): Đã có 97 chợ được đầu tư xây dựng mới và 184 chợ được cải tạo, nâng cấp.


- Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc


Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường Đại học Tây Nguyên, Đại học Tây Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80; lũy kế đã phân bổ đến 30/6/2025 cho 04 dự án là 670.644 triệu đồng.

Tác động, hiệu quả: Dự án đã thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn vùng “lõi nghèo” có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, địa hình hiểm trở, chia cắt, thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi thiên tai. Các công trình được đầu tư đã góp phần hình thành, kết nối cơ sở hạ tầng liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tăng cường tiếp cận dịch vụ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thay đổi diện mạo phát triển tại các xã, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN.
đ) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đã hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với 1.032 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh ở bán trú. Lũy kế kinh phí tại các địa phương đã giao đến tháng 3/2025 được 8.309,499 tỷ đồng; ước thực hiện đến 31/12/2025 đạt 95,18% kinh phí giao. Có 4.752 lớp học xoá mù chữ với 95.033 người dân tham gia đã được tổ chức để triển khai hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS và MN.
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Nội dung số 01 (Bồi dưỡng kiến thức dân tộc): Tổ chức 924 lớp với 56.256 học viên được bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Tổ chức 146 lớp với 7.160 học viên được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

+ Nội dung số 02 (Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học): Có 843 sinh viên được hỗ trợ học đại học; 315 học viên được hỗ trợ đào tạo thạc sỹ; 18 nghiên cứu sinh được hỗ trợ đào tạo tiến sỹ.

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Đã hỗ trợ 1.901 mô hình đào tạo nghề với 115.575 người lao động tham gia; 5.385 người lao động được hỗ trợ tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 37.718 người lao động được hỗ trợ giới thiệu, tư vấn về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 8.424 cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở ở các cấp (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản) được hỗ trợ nâng cao năng lực ...

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
Số tài liệu tập huấn, sổ tay được xây dựng là 12.470 bộ; có 3.549 lớp tập huấn cho cộng đồng được tổ chức với 176.814 lượt người tham gia; tổ chức 647 lớp tập huấn cho cán bộ triển khai Chương trình các cấp với 47.174 người tham gia; 243 đợt tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước với 7.995 người tham gia; tổ chức 57 hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với 7.931 lượt người tham gia.

Tác động, hiệu quả: Dự án hỗ trợ đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, lớp học, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại (như ti vi thông minh, máy tính xách tay) cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, giúp duy trì và phát huy hiệu quả mô hình trường PTDTNT, PTDTBT, góp phần nâng cao dân trí, bảo đảm điều kiện để xây dựng, phát triển chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và MN. Chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên vùng đồng bào DTTS và MN được chú trọng bồi dưỡng, nâng cao.  Học sinh được hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ chi phí học tập, thẻ bảo hiểm y tế…, giúp các em ổn định tư tưởng, yên tâm học tập. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ hằng năm được duy trì ổn định và từng bước nâng cao; nhận thức của đồng bào về trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em ngày càng được nâng cao, từng bước thay đổi cách nghĩ và xoá bỏ các tập tục lạc hậu. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS và chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm xây dựng, phát triển, góp phần đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN trong thời kỳ mới.
e) Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Đã hỗ trợ đầu tư xây dựng, bảo tồn 48 làng, bản tiêu biểu của các DTTS, 69 điểm đến du lịch tiêu biểu truyền thống của các DTTS; đầu tư xây dựng 3.220 nhà văn hóa - khu thể thao tại các thôn, bản vùng đồng bào DTTS và MN; bảo tồn, phát huy 124 lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS; hỗ trợ hoạt động cho 695 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian và 5.760 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, bản vùng đồng bào DTTS và MN; tổ chức 08 ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các DTTS; hỗ trợ xây dựng 907 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS; 1.189 nhà văn hóa/ khu thể thao cấp thôn được hỗ trợ trang thiết bị, tu bổ, tôn tạo; 33 chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS có dân số ít người được triển khai.
Tác động, hiệu quả: Công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS được quan tâm. Hoạt động bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả đã giúp củng cố bản sắc văn hoá truyền thống, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương thông qua các dịch vụ du lịch. Đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, Dự án đã thiết kế nhiệm vụ “Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người” nhằm hướng đến bảo tồn toàn diện các giá trị văn hóa phi vật thể của 14 dân tộc có khó khăn đặc thù
; qua đó khích lệ đồng bào DTTS phát huy vai trò chủ thể văn hóa cùng với hỗ trợ của nhà nước để nỗ lực vượt qua khó khăn, tham gia phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong vùng đồng bào DTTS và MN.
g) Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho 52 Trung tâm y tế huyện; tuyển dụng 114 bác sĩ chuyên khoa I làm việc tại các cơ sở y tế thuộc các huyện nghèo, khó khăn, vùng đồng bào DTTS và MN; có 44 sinh viên sinh viên đã trúng tuyển và nhập học đối với ngành Điều dưỡng, các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật y học trình độ đại học, có hộ khẩu thường trú thuộc các huyện nghèo, khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS và MN; có 471 trạm y tế xã được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cấp chứng nhận chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ phụ cấp cho 756 lượt cô đỡ thôn bản; sản xuất/tổ chức được 165.367 ấn phẩm/hoạt động truyền thông vận động xã hội, tư vấn chuyên môn; tổ chức 3.125 lớp đào tạo/ tập huấn về bệnh Thalassemia cho cán bộ y tế các cấp; tổ chức 1.517 lớp tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS; triển khai 3.885.902 gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế được cung cấp; triển khai 137.596 mô hình tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em được triển khai; xây dựng 55.203 ấn phẩm/truyền thông.

Tác động, hiệu quả: Các nội dung, hoạt động của dự án góp phần cải thiện sức khoẻ của người DTTS về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và hỗ trợ tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư cho trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã; nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm. Người dân vùng đồng bào DTTS và MN được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay tại địa phương. Tại tuyến cơ sở được phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, thực hiện quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, hen phế quản..) giúp giảm thời gian đi lại, chi phí điều trị cho người dân và giảm tải áp lực chuyển tuyến cho các cơ sở y tế tuyến trên.
h) Dự án 8 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
- Nội dung số 01 (Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em): 

Thành lập và duy trì hoạt động 10.393 tổ/nhóm truyền thông cộng đồng để thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng 14.404 mô hình truyền thông cộng đồng và phát hành 221.943 tài liệu/ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới; hỗ trợ theo gói cho 10.345 bà mẹ sinh đẻ an toàn và chăm sóc tại nhà sau sinh. 

- Nội dung số 2 (Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đối “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vẩn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em):
Hỗ trợ triển khai 573 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS; phát triển và nhân rộng 524 mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng ghép giới; thí điểm, nhân rộng 2.521 địa chỉ tin cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình.

- Nội dung số 3 (Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị):
Biên soạn 7.112 tài liệu hướng dẫn và tổ chức 926 lớp tập huấn nâng cao năng lực với 42.361 lượt người tham gia; tổ chức 2.483 buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học, hội thảo với 146.916 lượt người tham gia; thành lập và hoạt động 1.766 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường học trong thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng với 49.691 người tham gia. 

- Nội dung số 04 (Trang bị kiến thức về bình đẳng gìớì, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng):
Xây dựng 48 chương trình phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới; tổ chức 826 lớp đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới, nâng cao năng lực cho các cấp làm công tác bình đẳng giới với 33.367 lượt người tham gia; tổ chức 554 buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng, với 76.713 lượt người tham gia.
Tác động, hiệu quả: Các nội dung can thiệp của Dự án mang tính toàn diện, tác động chủ yếu đến việc nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành động của nhiều đối tượng khác nhau, trong đó chú trọng đối tượng đích là phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào DTTS và MN. Dự án được các địa phương và đối tượng thụ hưởng đón nhận hưởng ứng, được sự đồng tình cao trong cộng đồng dân cư. Hoạt động của dự án đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của người dân tại các xã, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS, cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp; góp phần tác động chuyển biến tư duy, nâng cao quyền năng kinh tế, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần cùng các địa phương giải quyết tốt một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và MN.

i) Dự án 9: Đầu tư nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc thiểu số còn khó khăn

- Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
Xây dựng mới 266 công trình với tổng chiều dài 1.630 km đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản, đường nội thôn, liên thôn; nâng cấp; sửa chữa, cứng hóa 81 công trình đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản, đường nội thôn, liên thôn; xây dựng 12 trạm biến áp và lưới điện phân phối đến các hộ dân; xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 37 công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng mới 16 công trình chống sạt lở tại những điểm thôn, bản có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực dân cư, trường học; xây dựng mới 45 công trình về văn hóa - giáo dục; hỗ trợ về giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào, vắc xin tiêm phòng cho 5.732 hộ; tổ chức 212 lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất tại thôn, bản và học tập trao đổi kinh nghiệm cho cộng đồng với 9.612 lượt người tham gia; hỗ trợ 306  mô hình, tổ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động phát triển sản xuất khác; thành lập và duy trì hoạt động cho 280 đội văn nghệ thôn, bản; khôi phục và bảo tồn 162 nhạc cụ, trang phục, nghề truyền thống tiêu biểu; phục dựng bảo tồn 40 lễ hội truyền thống tiêu biểu sắc của các DTTS có khó khăn đặc thù; cấp trang thiết bị cho 195 nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với văn hóa truyền thống của từng dân tộc; tổ chức khám, quản lý thai nghén và chăm sóc y tế, tầm soát các loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến cho 2.199 phụ nữ mang thai; hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng công thức (cơm/cháo dinh dưỡng công thức ăn liền) cân đối hợp lý và sữa học đường cho 2.423 trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN
Cung cấp 1.234.604 tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; tổ chức 10.736 hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù và trong vùng đồng bào DTTS và MN; tổ chức 2.351 hội thi tìm hiểu về pháp luật về hôn nhân, về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức 932 lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với 721.493 lượt người tham gia; nhân rộng 1.989 mô hình nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN.

Tác động, hiệu quả: Dự án đã thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng. Dự án tạo cơ hội hỗ trợ đồng bào thuộc các DTTS rất ít người và nhóm DTTS còn khó khăn được tiếp cận, thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các dân tộc khác.

k) Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình
+ Nội dung 01 (Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín):
Biên soạn, cung cấp 2.444.199 ấn phẩm tuyên truyền, truyền thông nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và MN; tổ chức 1.694 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, đón tiếp, tham quan, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến, người có uy tín trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội trong vùng DTTS&MN với 69.535 lượt người tham gia; xây dựng, nhân rộng 103 mô hình điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 10.215 điển hình tiên tiến, người có uy tín trong đồng bào DTTS.
+ Nội dung số 02 (Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số):
Xây dựng, phát hành 1.098.284 các loại ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng đồng bào DTTS và MN; tổ chức 3.856 hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi bằng các hình thức phù hợp với vùng miền, địa phương cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc, nói chuyện chuyên đề với 501.523 lượt người tham gia; cung cấp 61.782 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và MN, vùng ĐBKK; phát hành 40.971 sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng vào DTTS và MN, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng 03 chương trình, tổ chức 03 hội nghị tập huấn và 03 bộ tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

+ Nội dung số 3 (Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi):
Tổ chức 888 lớp tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người DTTS, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng DTTS và MN với 81.866 lượt người tham gia; 132.597 chương trình về trợ giúp pháp lý cho người DTTS được thực hiện và phủ sóng các tỉnh vùng DTTS và MN; thực hiện 485 chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS và MN; biên soạn, cung cấp 760.629 tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người DTTS.

- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đã có 60 dự án công nghệ thông tin được phê duyệt, triển khai thực hiện; tổ chức 81 hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số; xây dựng 933 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức 248 lớp tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông tin với 6.060 lượt người tham gia.  

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
Các địa phương đã tổ chức 115 lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình với 9.360 lượt người tham gia; tổ chức 47 hoạt động tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình với 638 người được khen thưởng; tổ chức 246 hoạt động giám sát phản biện chính sách xã hội về Chương trình; tổ chức 6.638 hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
Tác động, hiệu quả: (i) Phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và MN, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời là cơ sở tiếp thu, điều chỉnh chính sách phù hợp; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận công lý cho người dân, qua đó thúc đẩy hiệu quả triển khai Chương trình và các chính sách dân tộc trên địa bàn xã, thôn ĐBKK, tăng cường ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS và MN; (ii) Việc hỗ trợ thiết lập các điểm công nghệ thông tin tại xã giúp người dân dễ dàng tiếp cận tri thức, dịch vụ công, thông tin cảnh báo về an ninh - trật tự, cơ hội thị trường, gia tăng tiếp cận hội nhập số cho người dân vùng đồng bào DTTS và MN; (iii) Tăng cường vai trò của sự tham gia, cơ chế giám sát cộng đồng và phản biện xã hội, góp phàn đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và minh bạch trong tổ chức thực hiện Chương trình hen chốt trong việc đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và minh bạch trong tổ chức thực hiện Chương trình.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung
a) Ưu điểm, ý nghĩa của Chương trình
Là chương trình mục tiêu quốc gia có quy môn rất lớn đầu tiên dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và MN, Chương trình MTQG DTTS và MN trở thành quyết sách quan trọng trong việc cụ thể hoá chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Với quan điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN là đầu tư cho phát triển bền vững gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm đạt được mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, do đó việc thực hiện Chương trình được ban hành và đưa vào tổ chức triển khai là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và đồng bào các DTTS, được toàn bộ hệ thống chính trị và các cấp ngành quan tâm, ủng hộ. Chương trình MTQG DTTS và MN giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) được tổ chức thực hiện đã góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và MN phát triển, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo và giải quyết căn bản một số nhu cầu bức xúc của người dân sinh sống trên địa bàn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN; góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước.

b) Tác động của Chương trình đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS và MN

Kết quả triển khai Chương trình MTQG DTTS và MN trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN. Các dự án, tiểu dự án và nội dung chính sách của Chương trình đã góp phần đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo trên địa bàn. Đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN đã có bước phát triển rõ rệt. Sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, thu nhập được nâng lên và đời sống không ngừng cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân gần 4%/năm, cao hơn so với tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Các nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương đã phát huy vai trò quan trong trọng việc hỗ trợ người dân sản xuất theo định của thị trường. Nhiều hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và MN được đầu tư xây dựng, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục... đặc biệt là trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Các chính sách hỗ trợ và phát triển sinh kế giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế. Trình độ dân trí, chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và MN ngày càng được nâng cao, góp phần phục vụ công cuộc giảm nghèo cho vùng. ​Công tác hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần giải quyết việc làm ổn định cho một lực lượng lao động rất lớn trên địa bàn. Đồng bào DTTS nghèo được tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Những thành tựu này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của đất nước.

Mặc dù Chương trình mới được đưa vào tổ chức tại thực tiễn địa phương từ nửa cuối năm 2022, tuy nhiên bằng sự nỗ lực và tính chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, mà tính đến hết năm 2024, đã có 06 trong số 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 đã cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân gần 4%/năm (đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch giao; cao hơn so với tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước). Một số chỉ tiêu đã hoàn thành như: Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; Tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường, Tỷ lệ phụ nữ mang thai được thăm khám định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi...
Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị các cấp và đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Những kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần ổn định trật tự an ninh - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp; góp phần tạo bước phát triển đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự nghiệp phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. 

c) Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu

- Chương trình có nội dung rộng, quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền trách nhiệm quản lý của nhiều ngành, nên khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh về nội dung hướng dẫn trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách; hoặc sự chậm trễ nhất định so với kế hoạch đã đề ra do quá trình phối hợp hoàn thiện có sự tham gia của nhiều bộ, cơ quan trung ương, đòi hỏi tiến hành nhiều bước, quy trình đảm bảo tuân thủ đúng các quy định.

- Quá trình hoàn thiện ban hành chính sách và các quy định, cơ chế, văn bản hướng dẫn ở cấp trung ương kéo dài, dẫn đến có sự thay đổi của nhiều thông tin, số liệu, nội dung gắn với nhu cầu và đối tượng đầu tư từ thời điểm xây dựng chính sách cho đến khi ban hành. Là một CTMTQG mới nên chưa có sự kế thừa kinh nghiệm triển khai ở thời gian đầu của giai đoạn, do đó nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án tuy đã sớm được ban hành nhưng cần cập nhật, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện triển khai của địa phương.

- Nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư của các địa phương nên trong giai đoạn I nội dung, cơ chế phân bổ nguồn lực của Chương trình được xây dựng chung cho tất cả các địa phương; trong khi điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn thực hiện Chương trình có sự khác nhau giữa các vùng miền nên một số địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai trên thực tiễn.
- Tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình không đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các cấp, các địa phương (trong giai đoạn 2021-2024 nhiều tỉnh không tổ chức Ban Dân tộc; cấp huyện tại nhiều địa phương không tổ chức Phòng Dân tộc). Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai thực hiện ở cấp cơ sở còn thiếu và yếu, chủ yếu là kiêm nhiệm; còn một bộ phận có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên chưa chủ động, thiếu quyết liệt và quyết tâm; việc chấp chế độ báo cáo còn chậm, số liệu chưa chính xác.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện Chương trình còn hạn chế; Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm chễ, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, phân tích, báo cáo dữ liệu và tiến độ chung của Chương trình. Mặt khác, công tác thống kê quản lý giải ngân các nguồn vốn do Kho bạc nhà nước cung cấp chỉ thực hiện đến các dự án, nên cơ quan chủ trì tổng hợp tại địa phương gặp khó khăn trong việc tổng hợp các nguồn vốn cho từng tiểu dự án và theo dõi chuyển nguồn qua các năm.

- Thời điểm Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội được ban hành cho đến nửa đầu năm 2022, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của các cơ quan, địa phương, dẫn tới có sự gián đoạn trong quá trình chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương (nhất là trong công tác điều phối, tổng hợp thông tin phục vụ ban hành quy định cơ chế, chính sách và hoàn thiện kế hoạch vốn). Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2025 là thời điểm tăng tốc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải ngân nguồn vốn Chương trình vào năm cuối của giai đoạn I; tuy nhiên do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chủ yếu cho công tác kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nên công tác triển khai, giải ngân vốn thực hiện Chương trình tại các địa phương bị ảnh hưởng.

2. Bài học kinh nghiệm

a) Về công tác nghiên cứu, xây dựng nội dung, kết cấu của Chương trình.

Cần khắc phục tình trạng quá nhiều dự án, nội dung nhỏ lẻ dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. Đối với những nội dung là cơ chế chính sách thường xuyên (như các chính sách hỗ trợ hằng năm, định kỳ cho người dân, học sinh, sinh viên...) xem xét đưa ra khỏi nội dung Chương trình để tránh việc gián đoạn chính sách khi Chương trình kết thúc. Việc xây dựng Chương trình cần có sự cập nhật, điều chỉnh linh hoạt trong chính sách và cách thức triển khai để đảm bảo tính phù hợp thực tiễn và hiệu quả của Chương trình. Hướng tới xây dựng cách làm phù hợp với điều kiện của vùng miền, địa phương thông qua lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách để tăng tính khả thi, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ.
Đồng thời với việc xây dựng nội dung Chương trình, công tác xây dựng, ban hành các các quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình cũng cần đảm bảo tiến hành khẩn trương, chất lượng, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn triển khai. Cần tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các cơ chế đặc thù để tổ chức triển khai đối với những chính sách còn vướng mắc do chưa đủ căn cứ pháp lý cụ thể, hoặc quy định chưa rõ ràng hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, nhất với điều kiện vùng đồng bào DTTS và MN để đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ Chương trình.
b) Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình:
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy tối đa sự tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, phát huy vai trò của lực lượng người có uy tín trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương. Đảm bảo nguyên tắc thu gọn đầu mối quản lý, có sự phân công thực hiện và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Các bộ, cơ quan trung ương chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mục tiêu chung thông qua việc hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình theo tiến độ hàng năm và cả giai đoạn. 

Cần phát huy vai trò, tính chủ động trong phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình, trước hết đảm bảo sự thống nhất đồng bộ về tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình giữa các cấp, các địa phương nhằm tập trung đầu mối phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất từ trung ương đến địa phương. Các cơ quan được phân công chủ dự án, tiểu dự án theo chức năng nhiệm vụ cần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động tích cực, vai trò trong công tác phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu của các cấp, các ngành; thường xuyên trao đổi, phối hợp để đảm bảo hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ về quản lý, điều hành, tổ chức triển khai, hướng dẫn và xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình. Khuyến khích đổi mới linh hoạt về phương pháp, phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu, các cơ quan và đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ về Chương trình tại địa phương.

c) Về phân cấp, trao quyền trong tổ chức thực hiện Chương trình và lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách giữa các CTMTQG
Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ cho cấp cơ sở trong quản lý các dự án thuộc Chương trình. Việc phân cấp phải đảm bảo thực chất, tránh hình thức. Phân cấp quản lý phải phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ địa phương; có lộ trình phân cấp cụ thể và cử cán bộ chuyên môn phụ trách hỗ trợ tại những địa bàn mà năng lực của cán bộ được phân cấp, phân quyền chưa đủ đảm bảo để đảm nhận thực thi. Phân cấp cho các địa phương chủ động hoàn toàn trong việc lập kế hoạch, huy động và phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện đảm bảo theo lộ trình để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm và cả giai đoạn theo quan điểm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Phát huy sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, qua đó huy động và phát huy tổng hợp sức mạnh của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặt lợi ích dân tộc lên trên hết trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, vì sự phát triển và lợi ích chung.

Khuyến khích tăng cường triển khai tích hợp nội dung, lồng ghép nguồn lực, phân cấp và trao quyền, cần đi đôi với hoàn thiện quy định, có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tránh tình trạng các nguyên tắc được đưa vào kế hoạch, nhiệm vụ nhưng lại gặp bất cập, vướng mắc khó triển khai do chưa có quy định cụ thể hoặc không phù hợp.

d) Về phân định, xác định địa bàn, phạm vi, đối tượng thực hiện Chương trình
Cần xác định việc phân định không chỉ làm cơ sở pháp lý và thực tiễn để xác định địa bàn ưu tiên đầu tư, hỗ trợ từ NSNN, các CTMTQG, chính sách dân tộc, chính sách phát triển đối với vùng đồng bào DTTS và MN, mà còn phục vụ công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trung ương, nhất là trong các giai đoạn 5 năm (2026-2030). Đảm bảo tính phân loại, đánh giá khách quan thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các thôn, xã, tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống, hoặc có điều kiện địa lý, tự nhiên đặc thù như miền núi; Bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực đầu tư công, tránh dàn trải, trùng lặp chính sách; Hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giảm chênh lệch phát triển giữa các vùng, các dân tộc.
đ) Về giám sát, đánh giá hiệu quả Chương trình
Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sai sót, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tránh được những vi phạm để không gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực thi chính sách. Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

I. CƠ SỞ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Cơ sở pháp lý của đề xuất nội dung Chương trình giai đoạn II: từ năm 2026 đến năm 2030

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc;

- Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030: giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.
2. Một số định hướng cơ bản của giai đoạn tới 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và MN phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào DTTS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS và MN; tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng đồng bào DTTS và MN; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Lồng ghép, bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện.

Xác định nguồn lực nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định; tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, huy động, thu hút, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào DTTS và MN.

Khẳng định việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.

Xây dựng nội dung chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cần tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lập kế hoạch cụ thể để tiến hành rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, điều chỉnh bổ sung các nội dung, chỉ tiêu để hoàn thành mục tiêu Chương trình của giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện theo đúng Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Xây dựng Chương trình và các chính sách, quy định, hướng dẫn thực hiện phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm. Khắc phục tình trạng quá nhiều dự án, nhỏ lẻ, nhiều nội dung dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. Đối với những nội dung là cơ chế chính sách thường xuyên (nhất là các chính sách hỗ trợ hằng năm, định kỳ cho người dân, học sinh, sinh viên...) xem xét đưa ra khỏi nội dung Chương trình MTQG để tránh gây ra việc gián đoạn chính sách khi chương trình kết thúc.

3. Mục tiêu của Chương trình giai đoạn II

a) Mục tiêu tổng quát

Giữ vững với mục tiêu của Chương trình trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

b) Một số chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn II từ năm 2026 đến năm 2030

- Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước;

- Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng DTTS và MN đạt chuẩn nông thôn mới;

- Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ;

- Có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ;

- Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa;

- Xóa cơ bản tình trạng nhà ở tạm, dốt nát; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng;

- Trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào DTTS và MN có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân;
- Giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quy hoạch sắp xếp, di dời, bố trí 100% hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở;

- Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

II. ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Nguyên tắc xuyên suốt của giai đoạn II là các bộ, cơ quan trung ương chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mục tiêu chung thông qua việc hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án triển khai và theo dõi, giám sát việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình theo tiến độ hàng năm và cả giai đoạn. 

Các địa phương chủ động hoàn toàn trong việc lập kế hoạch, huy động và phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện đảm bảo theo lộ trình để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm và cả giai đoạn theo quan điểm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cụ thể như sau:
1. Về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện Chương trình

- Xây dựng và ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình; đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng.

- Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương thấp và có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và MN.

- Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương đầu tư các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các xã biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của Chương trình; ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng.

- Bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình để thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ triển khai Đề án thí điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại một số địa phương được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch, kế hoạch, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình.

- Xây dựng và ban hành chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình; cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình phù hợp với vùng đồng bào DTTS và MN.

- Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc trưng bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

- Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. Về tổ chức bộ máy quản lý thực hiện Chương trình

a) Ban Chỉ đạo Chương trình

Tiếp tục phát huy vào trò của Ban Chỉ đạo chung cho các Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương và ở địa phương để thống nhất, đồng bộ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành.

b) Văn phòng điều phối Chương trình

+ Ở cấp Trung ương: Tiếp tục duy trì và kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đặt tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Bộ trưởng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương và trong việc thực hiện một số nội dung của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi được bố trí kinh phí hoạt động trong kinh phí thường xuyên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

+ Ở địa phương: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiện toàn hoặc thành lập cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo các CT MTQG cấp tỉnh để triển khai thực hiện.

3. Một số kiến nghị của các địa phương về Chương trình giai đoạn II

(1) Tăng cường tỷ lệ vốn đầu tư (vốn đầu tư chiếm ít nhất 70%, vốn sự nghiệp: khoảng 30%) và tăng mưc đầu tư tối thiểu bằng 1,5 lần so với giai đoạn 2021-2025. Để tạo điều kiện cho địa phương có thời gian thực hiện, đề nghị cho phép thời gian giải ngân nguồn vốn của Chương trình theo cả giai đoạn thực hiện Chương trình.

(2) Có cơ chế ưu tiên cụ thể huy động, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho Chương trình. 

(3) Nghiên cứu cơ chế thực hiện Chương trình theo hướng ban hành Chương trình khung; trên cơ sở đó cấp trung ương giao mục tiêu, chỉ tiêu, kinh phí cho địa phương theo hình thức khoán gọn; việc triển khai cụ thể giao quyền cho các địa phương để phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

(4) Đề nghị ban hành bộ cơ chế quản lý, điều hành và nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 trước thời điểm 31/12/2025 để các bộ, ngành, địa phương có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu giai đoạn 2026-2030 (tránh việc triển khai Chương trình chậm, chậm ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý Chương trình như giai đoạn 2021-2025).

(5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động, am hiểu tường tận các chính sách, pháp luật, “dám nghĩ, dám làm” để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Chương trình.

(6) Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền; công tác tuyên truyền phải gắn với hành động, cầm tay chỉ việc, bằng mô hình thực tế hiệu quả; động viên khích lệ, khen thưởng kịp thời đối với các đối tượng tích cực hưởng ứng tham gia và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

(7) Có chính sách thỏa đáng để vận động, thu hút các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trọng điểm đầu tư vào vùng đồng bào DTTS&MN (chính sách ưu đãi đặc thù cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào DTTS&MN, đào tạo, sử dụng lao động là người DTTS). 

(8) Đối với đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: xây dựng cơ chế chính sách sử dụng, tuyển dụng sinh viên người DTTS hệ cử tuyển, tạo nguồn nhân lực cán bộ người DTTS, tránh lãng phí ngân sách đào tạo.

(9) Tăng cường trách nhiệm của các bộ, cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án thành phần trong hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc chủ động nghiên cứu, triển khai Chương trình, tránh tình trạng “sợ trách nhiệm”, đùn đẩy lên cấp trên những công việc thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp cơ sở.

(10) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm trong tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành Chương trình.

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN II TỪ NĂM 2026  ĐẾN NĂM 2030

Nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 để có thiết kế tập trung nguồn lực trên cơ sở ưu tiên nguồn lực đầu tư để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cho cả giai đoạn 2021-2030, có điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số mục tiêu cụ thể để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của bộ máy chính quyền cơ sở.

Giao cho cơ quan chủ Chương trình hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án về triển khai Chương trình MTQG DTTS và MN của các địa phương trong giai đoạn II từ năm 2026 đến năm 2030 trong khuôn khổ Khung các dự án thành phần đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. Căn cứ vào đặc thù tình hình kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực và của từng địa phương, các Đề án triển khai Chương trình giai đoạn II của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương có thể lựa chọn, quyết định việc tiếp tục thực hiện hoặc không tiếp tục thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án và Nội dung thành phần của Chương trình giai đoạn I. Tuy nhiên, các nội dung đề xuất thực hiện Chương trình giai đoạn II phải bám sát nội dung 10 dự án thành phần của Chương trình được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14, trong đó đảm bảo ưu tiên tối thiểu phải đủ 05 nội dung thành phần nhằm tập trung giải quyết đồng bộ nhóm vấn đề “05 nhất” vẫn còn tính thời sự cao trên địa bàn vùng DTTS và MN gồm: “ (1) Điều kiện cơ sở hạ tầng khó khăn nhất; (2) Chất lượng nhân lực thấp nhất; (3) Kinh tế - xã hội chậm phát triển nhất; (4) Tiếp cận dịch vụ khó khăn nhất và (5) Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất”. 

Với tính chất đặc thù như trên, việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn II phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động của các địa phương theo quan điểm phân cấp mạnh mẽ của cấp trung ương. Cụ thể là các địa phương cần có đánh giá, rà soát kỹ để đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm vào một số nội dung trụ cột chính làm cơ sở xây dựng các dự án của Chương trình theo đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương ở các lĩnh vực như sau:

1. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và MN

- Nội dung trụ cột này tập trung cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và MN, chú trọng giao thông liên vùng, cơ sở hạ tầng gắn với du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các xã, thôn bản vùng biên giới
 (bao gồm một số nội dung của Tiểu dự án 1,  Dự án 4 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025, có bổ sung thêm một số nội dung cụ thể đảm bảo thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trên địa bàn đặc thù khu vực biên giới...). Cụ thể gồm:

+ Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt (bao gồm một số nội dung của Dự án 1 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...).

+ Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (bao gồm một số nội dung của Dự án 2 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...).

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các công trình cơ sở hạ tầng gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các xã, thôn bản vùng biên giới.

+ Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc; nghiên cứu bổ sung một số đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu bổ sung trường đào tạo chuyên biệt cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ ...

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của đồng bào DTTS

Nội dung trụ cột này tập trung hỗ trợ sản xuất cho hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng; hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hộ gia đình, cá nhân nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, giảm nghèo bền vững. Dự án này nghiên cứu tập trung vào một số nội dung cơ bản gồm các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ tạo việc làm đang triển khai thực hiện (bao gồm các nội dung của Dự án 3 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...)

3. Phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS&MN

Nội dung trụ cột này nhằm đầu tư, hỗ trợ phát triển số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và MN. Tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ DTTS; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để bảo đảm tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp uỷ và các cơ quan dân cử các cấp. Có chính sách đặc thù trong đào tạo, tuyển dụng công chức, viên chức đối với dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người DTTS.

Có cơ chế để các hộ nghèo DTTS, đặc biệt là nhóm phụ nữ, người cao tuổi là người dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ DTTS; hỗ trợ nâng cao năng lực để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

Nội dung trụ cột này đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều bộ, cơ quan trung ương liên quan trên cơ sở thực hiện một số nội dung cơ bản gồm:

+ Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: bao gồm một số nội dung của Dự án 5 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...

+ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN, nâng cao thể trạng (bao gồm một số nội dung của Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...).

+ Chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: bao gồm một số nội dung của Dự án 7 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 ...

+ Bình đẳng giới: bao gồm một số nội dung của Dự án 8 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...

4. Hỗ trợ DTTS có khó khăn đặc biệt, DTTS rất ít người

Nội dung này hướng tới đầu tư, hỗ trợ cho một số nhóm dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, DTTS rất ít người để thu hẹp khoảng cách phát triển ngay chính giữa các nhóm DTTS với nhau theo tinh thần Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc và Nghị định số 127/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định “ưu tiên đặc biệt đối với DTTS rất ít người”; tại khoản 8 Điều 9 quy định “có chính sách hỗ trợ kịp thời những DTTS có khó khăn đặc biệt để ổn định và phát triển”... 

Nội dung này bao gồm một số nội dung của Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 với một số những chính sách đặc thù và cơ chế triển khai thực hiện đặc thù của các Dự án, Tiểu dự án khác trong cùng Chương trình ...

5. Tuyên truyền, truyền thông; kiểm tra, giám sát; thông tin, báo cáo thực hiện Chương trình

Hỗ trợ các nội dung mang tính kỹ thuật trong quá trình thực hiện Chương trình. Gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN: bao gồm một số nội dung của  Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...

+ Chuyển đổi số, thiết kế và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, báo cáo thực hiện Chương trình: bao gồm một số nội dung của Tiểu dự án 2, Dự án 10 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025...;

+ Theo dõi và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: bao gồm một số nội dung của Tiểu dự án 3, Dự án 10 thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 ...

Trên đây là Báo cáo tổng kết toàn quốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và đề xuất nội dung Chương trình giai đoạn II từ năm 2026 đến năm 2030./.
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� Tại Nghị quyết số 129/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội bố trí 50.000 tỷ đồng vốn ĐTPT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


� Trong 70 văn bản quy định về cơ chế, chính sách phục vụ triển khai Chương trình, có 02 Nghị quyết của Quốc hội; 04 Nghị định của Chính phủ; 15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 49 văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình được ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.


� Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.


� Gồm: (i) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025; (ii) Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030”; (iii) Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025; (iv) Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


� Trong đó gồm 10 văn bản của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 06 văn bản của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Tư pháp, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.


� Văn bản số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các CTMTQG và tổ chức Phiên họp thứ 5 của BCĐ TW các CTMTQG; trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 để tổ chức thực hiện ngay; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện các CT MTQG trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.


� Văn bản số 457/UBDT-VPCTMTQG ngày 22/3/2024 của Uỷ ban Dân tộc về việc thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


� Tờ trình số 1358/TTr-UBDT ngày 31/7/2024 về việc đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Văn bản số 2412/UBDT-VPCTMTQG ngày 24/12/2024 của UBDT kèm hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước về Báo cáo NCKT điều chỉnh Chương trình MTQG DTTS và MN; Văn bản số 224/UBDT-VPCTMTQG ngày 14/02/2025 (hoàn thiện lần 2);  Văn bản số 325/UBDT-VPCTMTQG ngày 27/02/2025 (hoàn thiện lần 3); Tờ trình số 443/TTr-BDTTG ngày 24/4/2025 về việc hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025


� Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 04/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.


� Tại điểm d, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025


� Tại các Quyết định số 171/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 và Quyết định số 171/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Quyết định số 132/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.


� Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.


� Các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Đoàn làm việc của Thành viên Chính phủ triển khai Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn (Đoàn công tác 435); Đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 11/02/2025.


� Tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Ban Chỉ đạo các CT MTQG các cấp ở địa phương được thành lập, hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng biên chế”, do đó việc thành lập Văn phòng điều phối/ Văn phòng thường trực Chương trình MTQG DTTS và MN tại địa phương là không quy định bắt buộc. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7 Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, việc chỉ đạo quản lý, điều hành các CT MTQG tại mỗi địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; do đó tuỳ theo đặc điểm về nguồn lực, quy mô, công tác quản lý chỉ đạo để thiết lập bộ máy vận hành phù hợp.


� Các tỉnh: Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế, Bắc Kạn, Quảng Nam, Cà Mau; tỉnh Hậu Giang thành lập Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh.


� Giai đoạn 2021-2024, trong 49 tỉnh thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN: tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn không có Phòng Dân tộc; các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh không thành lập cơ quan công tác dân tộc chuyên trách (Ban Dân tộc) mà giao nhiệm vụ quản lý lĩnh vực công tác dân tộc cho một sở, ngành khác phụ trách.


� Gồm Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Phước, Trà Vinh.


� Các huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tuần Giáo, Đà Bắc, Lạc Sơn, Trùng Khánh, Hà Quảng, Bắc Quang, Quang Bình, Mường Khương, Bắc Hà, Na Rì, Pắc Nặm, Võ Nhai, Sơn Dương, Na Hang, Tân Sơn, Yên Lập, Văn Chấn, Văn Yên, Tràng Định, Lộc Bình, Kỳ Sơn, Quế Phong, Phước Sơn, Tuy Đức, Đắk Glong, Di Linh, Lâm Hà, Krông Pa, Chư Pưh, Bắc Bình, Tánh Linh, Lộc Ninh, Bù Đăng, Trà Cú, Cầu Ngang.


� Các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN không đề xuất lựa chọn huyện thí điếm phân cấp: Quảng Ngãi, Phú Yên, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Phú Thọ, Đắk Lắk.


� Gồm: Nghị quyết số 129/2021/QH15 ngày 28/7/2021; Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22/5/2022 và Nghị quyết số 659/NQ-UBTVQH ngày 14/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội.


� Báo cáo số 7247/BTC-ĐT ngày 27/5/2025 của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 và ước luỹ kế tháng 5 năm 2025.


� Như quy định áp dụng các tiêu chí số hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, xã ĐBKK, số lượng tuyển sinh được xác định từ năm 2020, 2021 để áp dụng phân bổ vốn cho cả giai đoạn 2022-2025 nhưng đến nay không phù hợp với nhu cầu vốn thực tế do hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, xã ĐBKK, số lượng tuyển sinh tại nhiều địa phương ngày càng giảm.


� Gồm: Ơ đu, Brâu, Rơ-măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha.


� Kết luận 65-KL/TW:  “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là đường giao thông, công trình thuỷ lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá phải được kiên cố hoá; bảo đảm các hộ gia đình dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt”, “Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao. Chú trọng phát triển liên vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. Quan tâm phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số”


� Trên cơ sở nội dung của Kết luận 65-KL/TW: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn ĐBKK.


Đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng cử tuyển, chế độ dự bị đại học, đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số. Có chính sách giải quyết việc làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; có cơ chế chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.


Nâng cao tỉ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở; phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng; thực hiện các giải pháp đồng bộ. Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở tuyến Trung ương thông qua chính sách bảo hiểm y tế. 


Có biện pháp triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Xây dựng và thực hiện chiến lược về phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, có cơ chế đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.


Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phương; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hoá; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết liệt để xoá bỏ tình trạng tảo hôn, chấm dứt sớm hôn nhân cận huyết thống.


Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...”





